
 
 

Phụ lục: Danh sách các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá 

tại Sở Du lịch thành phố Hà Nội. 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-STC ngày      /12/2025 của Sở Tài chính thành phố Hà Nội) 
 

 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Mã số DN 

I Dịch vụ lưu trú 

1 

Khách sạn Sofitel Legend 

Metropole Hanoi 

(Công ty TNHH LDKS Thống Nhất 

Metropole) 

15 Ngô Quyền, phường 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

 

 

100112162 

2 Khách sạn HaNoi Daewoo 
360 Kim Mã, phường Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 
 

3 
Khách sạn Pan Pacific 

(Công Ty TNHH Quốc Tế Hồ Tây) 

1 đường Thanh Niên, 

phường 

Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

0100113141 

 

4 

Khách sạn Pullman Hanoi 

(Công Ty TNHH Global Toserco) 

40 Cát Linh, phường Giảng 

Võ, thành phố Hà Nội 
100112451 

 

5 

Khách sạn Hotel du Parc Hanoi 

(Công ty TNHH KCC Hanoi Plaza) 

84 Trần Nhân Tông, 

phường Giảng Võ, thành 

phố Hà Nội 

0100113208 

 

6 
Khách sạn Melia Hanoi 

44 B Lý Thường Kiệt, 

phường Cửa Nam, thành 

phố Hà Nội 

 

7 

Khách sạn Sheraton Hà Nội 

(Công ty Liên Doanh TNHH 

Berjaya - Hồ Tây) 

K5 Nghi Tàm, 11 Xuân 

Diệu, phường Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội 

0100112268 

8 

Khách sạn Intercontinental HaNoi 

WestLake 

(Công ty phát triển du lịch hữu hạn 

Làng Nghi Tàm) 

Số 5 phố Từ Hoa, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà 

Nội 

0100144118 



 
 

 

9 

Khách sạn De l’Opera Hanoi 

MGallery Hanoi 

(Công ty cổ phần Du lịch và 

Thương mại Dân Chủ) 

29 Tràng Tiền, phường 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

101587835 

10 Khách sạn JW Marriott Hà Nội 

Số 8 Đỗ Đức Dục, phường 

Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội 

 

11 

Khách sạn Novotel Hà Nội Thái 

Hà (Chi nhánh công ty TNHH Đầu 

tư Bất động sản Hòa Bình - 

Khách sạn Novotel Thái Hà Hà 

Nội) 

02 Thái Hà, phường Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

0101405789 

- 001 

12 

Khách sạn Novetel Suites Hà Nội 

(Chi nhánh công ty TNHH Đầu tư 

Bất động sản Hòa Bình - Khách 

sạn Novotel Suites Hà Nội) 

04 Duy Tân, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

0101405789 

- 002 

13 

Khách sạn Lotte Hanoi 

(Công ty TNHH Lotte hotel Việt 

Nam) 

Trung tâm Lotte Hà Nội, 

54 Liễu Giai, phường Cống 

Vị, thành phố Hà Nội 

010.623.0331 

14 
Khách sạn nghỉ dưỡng Glory 

Resort 

Khu vực Đồi Dài, 

phường Tùng Thiện, 

thành phố Hà Nội 

 

15 Khách sạn Apricot 
136 Hàng Trống, Cửa 

Nam, thành phố Hà Nội 
 

16 

Khách sạn Intercontinental Hanoi 

Landmark 72 

(Công Ty TNHH Một Thành Viên 

AON VINA) 

 

Keangnam Hanoi 

Landmark Tower, 

phường yên Hòa, thành 

phố Hà Nội 

0102314372 

17 

Khách sạn L7 Westlake Hanoi by 

Lotte (Công ty TNHH Lotte 

properties Hà Nội) 

272 Võ Chí Công, 

phường Phú Thượng, 

thành phố Hà Nội 

0107645480 



 
 

 

18 
Khách sạn Dolce Hanoi Golden 

Lake 

B7 Giảng Võ, phường Giảng 

Võ, thành phố Hà Nội 
 

19 

Khách sạn Movenpick Hotel Hà 

Nội Centre 

(Công ty cổ phần ROXY Việt Nam) 

83 Lý Thường Kiệt, phường 

Cửa Nam, thành phố Hà Nội 
100112814 

20 
Khách sạn Movenpick Living 

West Hanoi 

21 Duy Tân, phường Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 
 

21 

Khách sạn Grand Mercure Hà Nội 

(Công ty TNHH Một Thành Viên 

LT Hà Nội) 

9 Cát Linh, phường Ô Chợ 

Dừa, thành phố Hà Nội 
106185858 

22 
Khách sạn Grand Vista Hà Nội 

(Công Ty TNHH TTD Việt Nam) 

146 Giảng Võ, phường Giảng 

Võ, thành phố Hà Nội 
102747792 

23 
Khu căn hộ du lịch Fraser Suites 

Hanoi (Công ty cổ phần Syrena) 

51 Xuân Diệu, Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 
0100112525 

24 
Khu căn hộ Calidas Landmark 72 

Hà Nội 

E6 Phạm Hùng, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà Nội 
 

25 
Căn hộ du lịch Fraser Residence 

Hà Nội 

Ô đất C5 phố Đỗ Nhuận, 

phường Xuân Đỉnh, thành phố 

Hà Nội 

 

26 

Khách sạn Sheraton Hanoi West 

và Khu căn hộ du lịch Sheraton 

Hanoi West 

36 Lê Đức Thọ, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 
 

27 
Căn hộ du lịch The Five 

Residences Hanoi 

343-345 Đội Cấn, phường 

Ngọc Hà, thành phố Hà Nội 
 

28 
Khu căn hộ DL Somerset Grand 

Hanoi 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 
 

 

29 

Khu căn hộ DL Grand K Suites 

Hanoi 

(Chi nhánh Hà Nội – Công ty 

TNHH đầu tư xây dựng và xuất 

nhập khẩu Tây Đô) 

 

số 02 Phạm Văn Bạch, 

phường Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

0105763048- 

001 



 
 

 

30 

Khách sạn Bảo Sơn 

(Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư 

xây dựng và du lịch Bảo Sơn) 

 

50 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Láng, thành phố Hà 

Nội 

 

 

0100372107 

31 

Khách sạn Hà Nội 

(Công ty LD Khách sạn TNHH Hà 

Nội) 

D8 đườngTrần Huy Liệu, 

phường Giảng Võ, thành phố 

Hà Nội 

 

0100145591 

32 

Khách sạn Sunway Hà Nội 

(Công ty TNHH MTV khách sạn 

Sunway Hà Nội) 

19 Phạm Đình Hổ, phường 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

100148546 

33 Khách sạn Mường Thanh Hà Nội 

Lô C2, Băc Linh Đàm 

phường Định Công, thành phố 

Hà Nội 

 

34 Khách sạn Silk Path 

195 – 199 Hàng Bông, 

phường Cửa nam, thành phố 

Hà Nội 

 

 

35 

Khách sạn La Casa Hà Nội 

(Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây 

Dựng 3TC) 

17 Phạm Đình Hổ, phường 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

0101877774 

36 Khách sạn The Ann Hanoi 

38A Hàng Chuối, phường 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

37 
Khách sạn nghỉ dưỡng Melia Bavi 

Mountain Retreat 

Khu Du lịch sinh thái độ cao 

Cote 600, vườn quốc gia Ba 

Vì, xã Ba Vì 

 

38 Khách sạn Candle 
301 Đội Cấn, phường Ngọc 

Hà, thành phố Hà Nội 
 

39 

Khách sạn Wyndham Garden 

Hanoi 

(Công ty cổ phần đầu tư và phát 

triển hạ tầng PPC an thịnh Việt 

Nam) 

 

Lô HH01, đường Tố Hữu, 

phường Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

 

 

'0106803977 



 
 

 

40 
Khách sạn The Hanoi Club 

76 Yên Phụ, phườngTây Hồ, 

thành phố Hà Nội 
 

 

41  

Khách sạn nghỉ dưỡng Thảo Viên 

Phường Trung Sơn Trầm, 

phường Tùng Thiện, thành 

phố Hà Nội 

 

42 
Khách sạn FTE Ba Đình 

268 đường Bưởi, phường 

Ngọc Hà, thành phố Hà Nội 
 

 

43 Khách sạn Mường Thanh Grand 

Xa La 

số 66 đường Phúc La, Khu đô 

thị Xa La, phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 

 

 

44 Khu căn hộ Somerset West Point 

Hà Nội 

(Công ty TNHH Biệt Thự Vàng) 

 

Số 2 đường Tây Hồ, phường 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

0100144982 

 

45 Khách Sạn Fortuna Hà Nội Hotel 

(Công ty TNHH khách sạn Hà Nội 

Fortuna) 

 

6B Láng Hạ, phường Giảng 

Võ - TP Hà Nội 

 

0100112532 

46 
Khách sạn Công đoàn Việt Nam 

14 Trần Bình Trọng, phường 

Cửa Nam, thành phố Hà Nội 
 

 

47 Khách sạn Hòa Bình 

(Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - 

Công ty TNHH) 

 

27 Lý Thường Kiệt, phường 

Cửa Nam, thành phố Hà Nội 

 

0100107500 

 

48 Khách sạn DANLY 

(Công ty TNHH D.A.N.L.Y) 

22-24 Đào Tấn, Cống Vị, 

phường Giảng Võ, thành phố 

Hà Nội 

 

0101602307 

 

49 Khách sạn La dolce Vita 

53 Hàng Bồ, Hàng Bồ, 

phường Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

 

 

50 Khách sạn Golden Silk Boutique 

(Công ty TNHH Đầu tư - Phát 

triển Phương Đông) 

109-111 Hàng Gai, Hàng Gai, 

phường Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

 

0103601965 



 
 

 

 

51 

Khách sạn Larosa 

(Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại và dịch vụ Anh Tiến) 

34,36 Nguyễn Khuyến, 

phường Văn Miếu, thành phố 

Hà Nội 

 

0103760997 

52 Khách sạn Ao Vua 
Tản Lĩnh, xã Suối Hai, thành 

phố Hà Nội 
 

53 Khách sạn Bình An 1 
Thôn Bình An, xã Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội 
 

54 Khách sạn Bình An 2 
Trung Giã, xã Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội 
 

 

55 
Khách sạn Đại Hoàng Gia 

122 Võ Văn Kiệt, Nam Hồng, 

xã Phúc Thịnh, thành phố Hà 

Nội 

 

 

56 

Khách sạn 1A Tăng Bạt Hổ 

(Công ty TNHH Một thành viên 

Kinh Đô) 

1A Tăng Bạt Hổ, phường Hai 

Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
0100729501 

57 Khách sạn DeSyloia 
17A Trần Hưng Đạo, phường 

Cửa Nam, thành phố Hà Nội 
 

 

58 

Khách sạn Lâm Ký 

(Công ty TNHH một thành viên 

Lâm Ký) 

119 Quang Trung, phường 

Sơn Tây, thành phố Hà Nội 
0500587763 

 

59 

Khách sạn Luxeden 

(Công ty TNHH Luxenden) 

78 Trần Thái Tông, phường 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
0104741926 

60 Khách sạn Yolo Wa 
120 Trung Kính, phường Yên 

Hòa, thành phố Hà Nội 
 

 

61 
Khách sạn Villa Ju 

Lô C34+36, Lê Đức Thọ, 

phường Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

 

62 
Khách sạn A&D Luxury 

Số 35 lô 06, Khu 4.1 CC, 

phường Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

63 
Khách sạn Silk Path Boutique Hà 

Nội 

21 Hàng Khay, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội 
 



 
 

 

 

64 
Khách sạn Ngọc Linh 

140 Triệu Việt Vương, 

phường Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

 

 

65 
Khách sạn Lieber 

số 4 Phúc Yên, phường Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 
 

 

66 

Khách sạn Hacinco 

(Công ty cổ phần Hacinco) 

110 Thái Thịnh, phường 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

0100950421 

II Dịch vụ tham quan tại khu du lịch trên địa bàn 

1 
Công ty cổ phần Ao Vua (Khu du 

lịch Ao Vua) 

Thôn Bát Đầm, xã Yên Bài, 

thành phố Hà Nội 0500331546 

2 
Công ty cổ phần Tản Đà (Khu du 

lịch suối khoáng Tản Đà) 

Thôn Hòa Trung, xã Yên Bài, 

thành phố Hà Nội 0500435496 

 

3 

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây 

dựng và Du lịch Bình Minh (Khu 

du lịch Thiên Sơn Suối Ngà) 

Xã Yên Bài, thành phố Hà 

Nội 

0500442020 

 

4 

Công ty TNHH du lịch Khoang 

Xanh - Suối Tiên (Khu du lịch 

Khoang Xanh - Suối Tiên) 

Thôn Muồng Cháu, xã Yên 

Bài, thành phố Hà Nội 

0500195678 

 

5 

Ban quản lý khu di tích và thắng 

cảnh Hương Sơn (Khu du lịch Di 

tích quốc gia đặc biệt quần thể 

Hương Sơn (Chùa Hương)) 

Thôn Đục Khê, xã Hương 

Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
0500600929 
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